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	I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	I.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 17/2010/NQ-HĐND
ngày 11/12/2010
	Về chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao  của Khánh Hòa (trước sáp nhập)
	Ngày 01/01/2011
	
	

	2.
	Số 09/2017/NQ-HĐND
ngày 07/07/2017
	Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/08/2017
	
	Không được quyết định áp dụng

	3.
	Số 14/2017/NQ-HĐND
ngày 17/07/2017
	Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)
	Ngày 28/07/2017
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận  (trước sáp nhập)

	4.
	Số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 18/07/2018
	về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/08/2018
	
	Không được quyết định áp dụng

	5.
	Số 05/2018/NQ-HĐND
ngày 18/07/2018
	về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/08/2018
	
	Không được quyết định áp dụng

	6.
	Số 08/2018/NQ-HĐND
ngày 05/12/2018
	Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp đến hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và ủy ban nhân dân cấp trên của Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2019
	
	Không được quyết định áp dụng

	7.
	Số 17/2018/NQ-HĐND
ngày 14/12/2018
	quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 25/12/2018
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	8.
	Số 03/2019/NQ-HĐND
ngày 12/07/2019
	Phân định các nhiệm vụ chi và mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 23/07/2019
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận  (trước sáp nhập)

	9.
	Số 05/2019/NQ-HĐND
ngày 12/07/2019
	Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 23/07/2019
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận  (trước sáp nhập)

	10.
	Số 08/2019/NQ-HĐND
ngày 12/07/2019
	Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh ninh thuận
	Ngày 23/07/2019
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận  (trước sáp nhập)

	11.
	Số 07/2019/NQ-HĐND
ngày 10/12/2019
	Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2020
	
	

	12.
	Số 08/2020/NQ-HĐND
ngày 17/07/2020
	quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 27/07/2020
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận  (trước sáp nhập)

	13.
	Số 02/2021/NQ-HĐND
ngày 14/04/2021
	về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập)
	Ngày 04/05/2021
	
	

	14.
	Số 09/2022/NQ-HĐND
ngày 23/09/2022
	Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án đầu tư công thực hiện thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 23/09/2022
	
	

	15.
	Số 11/2022/NQ-HĐND
ngày 23/09/2022
	Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 04/10/2022
	Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo nghị quyết số 11/2022/nq-hđnd ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND hết hiệu lực 1 phần (Điều 4) tại Nghị quyết 08/2026/NQ-HĐND ngày 14/5/2026 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	

	16.
	Số 17/2022/NQ-HĐND
ngày 15/11/2022
	Về cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ cho huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2023
	
	Không được quyết định áp dụng

	17.
	Số 18/2022/NQ-HĐND
ngày 15/11/2022
	Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập)
	Ngày 25/11/2022
	Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 13/09/2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung Điều 5 quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh khánh hòa ban hành kèm theo nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của hội đồng nhân dân tỉnh
	

	18.
	Số 19/2022/NQ-HĐND
ngày 15/11/2022
	Quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2023
	
	Không được quyết định áp dụng

	19.
	Số 08/2023/NQ-HĐND
ngày 25/07/2023
	Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 01/08/2023
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	20.
	Số 14/2023/NQ-HĐND
ngày 11/10/2023
	quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 22/10/2023
	
	

	21.
	Số 18/2023/NQ-HĐND
ngày 07/12/2023
	Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án không thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Ngày 07/12/2023
	
	Không được quyết định áp dụng

	22.
	Số 39/2023/NQ-HĐND
ngày 14/12/2023
	Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2024-2028
	Ngày 23/12/2023
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	23.
	Số 17/2024/NQ-HĐND
ngày 30/09/2024
	quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, vật tiêu hao, hàng hóa, dịch vụ và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 30/10/2024
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	24.
	Số 12/2024/NQ-HĐND
ngày 31/10/2024
	Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 10/11/2024
	
	Không được quyết định áp dụng

	25.
	Số 20/2024/NQ-HĐND
ngày 12/11/2024
	Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 23/11/2024
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	26.
	Số 14/2024/NQ-HĐND
ngày 02/12/2024
	Về việc Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 02/12/2024
	
	Không được quyết định áp dụng

	27.
	Số 23/2024/NQ-HĐND
ngày 12/12/2024
	Quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập)
	Ngày 22/12/2024
	
	

	28.
	Số 35/2024/NQ-HĐND
ngày 24/12/2024
	Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đổi với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 04/01/2025
	
	Không được quyết định áp dụng - HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	29.
	Số 01/2025/NQ-HĐND
ngày 15/08/2025
	Quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở, chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp tại tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/07/2025
	Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND ngày 08/07/2026 của HĐND tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở, chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp tại tỉnh Khánh Hòa, có hiệu lực từ ngày 08/7/2026.
	

	30.
	Số 02/2025/NQ-HĐND
ngày 15/08/2025
	Quy định mức thu phí và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang
	Ngày 25/08/2025
	
	

	31.
	Số 06/2025/NQ-HĐND
ngày 16/10/2025
	Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 26/10/2025
	
	

	32.
	Số 08/2025/NQ-HĐND
ngày 18/12/2025
	Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2026
	
	

	33.
	Số 09/2025/NQ-HĐND
ngày 18/12/2025
	Nghị quyết về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2026
	
	

	34.
	Số 10/2025/NQ-HĐND
ngày 18/12/2025
	Nghị quyết về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2026
	
	

	35.
	Số 11/2025/NQ-HĐND
ngày 18/12/2025
	Nghị quyết quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030
	Ngày 01/01/2026
	
	

	36.
	Số 13/2025/NQ-HĐND
ngày 18/12/2025
	Quy định mức thu 0 đồng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến
	Ngày 01/01/2026
	
	

	37.
	Số 16/2025/NQ-HĐND
ngày 18/12/2025
	Ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2026
	
	

	38.
	Số 22/2025/NQ-HĐND
ngày 19/12/2025
	Quy định nội dung, mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 19/12/2025
	
	

	39.
	Số 01/2026/NQ-HĐND
ngày 16/01/2026
	quy định mức chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 16/01/2026
	
	

	40.
	Số 03/2026/NQ-HĐND
ngày 16/01/2026
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 26/01/2026
	
	

	41.
	Số 05/2026/NQ-HĐND
ngày 14/05/2026
	quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 25/05/2026
	
	

	42.
	Số 08/2026/NQ-HĐND
ngày 14/05/2026
	Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 25/05/2026
	
	

	43.
	Số 11/2026/NQ-HĐND
ngày 08/07/2026
	Quy định chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030
	Ngày 19/07/2026
	
	

	44.
	Số 18/2026/NQ-HĐND
ngày 08/07/2026
	Quy định về cơ chế, chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 19/07/2026
	
	

	45.
	Số 25/2026/NQ-HĐND
ngày 07/08/2026
	Quy định một số mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 18/08/2026
	
	

	46.
	Số 26/2026/NQ-HĐND
ngày 27/08/2026
	Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 07/09/2026
	
	

	I.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 29/2015/QĐ-UBND
ngày 25/05/2015
	Ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 05/06/2015
	
	UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	2.
	Số 03/2019/QĐ-UBND
ngày 29/01/2019
	Về việc quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố của Khánh Hòa
	Ngày 01/09/2019
	
	Không được quyết định áp dụng

	3.
	Số 50/2019/QĐ-UBND
ngày 21/08/2019
	Ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 01/09/2019
	
	UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	4.
	Số 19/2020/QĐ-UBND
ngày 14/09/2020
	về việc quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp  việc của các Hội đồng
	Ngày 01/10/2020
	
	Không được quyết định áp dụng

	5.
	Số 01/2023/QĐ-UBND
ngày 05/01/2023
	Về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 31/01/2023
	
	Không được quyết định áp dụng

	6.
	Số 10/2023/QĐ-UBND
ngày 18/04/2023
	Ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 30/04/2023
	
	Không được quyết định áp dụng

	7.
	Số 32/2023/QĐ-UBND
ngày 21/06/2023
	Ban hành Quy chế xây dựng, khai thác sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 01/07/2023
	
	

	8.
	Số 69/2023/QĐ-UBND
ngày 14/09/2023
	Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 24/09/2023
	
	Không được quyết định áp dụng - UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp)

	9.
	Số 20/2023/QĐ-UBND
ngày 04/10/2023
	Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 14/10/2023
	
	Không được quyết định áp dụng

	10.
	Số 23/2023/QĐ-UBND
ngày 24/10/2023
	Ban hành quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 05/11/2023
	
	

	11.
	Số 20/2025/QĐ-UBND
ngày 20/03/2025
	Về việc phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
	Ngày 01/04/2025
	
	

	12.
	Số 30/2025/QĐ-UBND
ngày 07/05/2025
	Về việc quy định về mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 17/05/2025
	
	

	13.
	Số 15/2025/QĐ-UBND
ngày 09/08/2025
	Về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 09/08/2025
	
	

	14.
	Số 35/2025/QĐ-UBND
ngày 28/11/2025
	phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; diện tích chuyên dùng cơ sở hoạt động sự nghiệp và diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 28/11/2025
	
	

	15.
	Số 39/2025/QĐ-UBND
ngày 19/12/2025
	Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026
	Ngày 01/01/2026
	
	

	16.
	Số 44/2025/QĐ-UBND
ngày 31/12/2025
	Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2026
	
	

	17.
	Số 45/2025/QĐ-UBND
ngày 31/12/2025
	Quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2026
	
	

	18.
	Số 16/2026/QĐ-UBND
ngày 03/03/2026
	Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý
	Ngày 13/03/2026
	
	

	19.
	Số 29/2026/QĐ-UBND
ngày 13/04/2026
	Ban hành quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 23/04/2026
	Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ngày 04/08/2026 của UBND Tỉnh Khánh Hòa Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	

	20.
	Số 47/2026/QĐ-UBND
ngày 11/06/2026
	Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 22/06/2026
	
	

	21.
	Số 51/2026/QĐ-UBND
ngày 13/07/2026
	Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 13/07/2026
	
	

	22.
	Số 52/2026/QĐ-UBND
ngày 17/07/2026
	Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
	Ngày 27/07/2026
	
	

	23.
	Số 53/2026/QĐ-UBND
ngày 17/07/2026
	Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 27/07/2026
	
	

	24.
	Số 67/2026/QĐ-UBND
ngày 15/09/2026
	Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; hoạt động quy hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 15/09/2026
	
	

	25.
	Số 83/2026/QĐ-UBND
ngày 12/10/2026
	Về việc quy định mức giảm tiền thuê lại đất đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 23/10/2026
	
	

	26.
	Số 84/2026/QĐ-UBND
ngày 13/10/2026
	Quy định về thời hạn và mẫu biểu công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã; tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp xã
	Ngày 13/10/2026
	
	

	I.3. QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 43/2025/QĐ-CTUBND
ngày 31/12/2025
	Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 01/01/2026
	
	

	2.
	Số 18/2026/QĐ-CTUBND
ngày 03/03/2026
	Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 03/03/2026
	
	

	II. LĨNH VỰC VĂN BẢN BAN HÀNH CHỈ CÓ NỘI DUNG BÃI BỎ

	II.1. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 29/2025/QĐ-UBND
ngày 28/02/2025
	Bãi bỏ Quyết định số 19/2022/UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Ngày 10/03/2025
	
	UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)

	2.
	Số 09/2025/QĐ-UBND
ngày 28/07/2025
	Bãi bỏ Quyết định 17/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi vi phạm cam kết.
	Ngày 15/08/2025
	
	

	Tổng số: 76 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG DANH MỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát. (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): 
+ Điền số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản. (Ví dụ: Số 25/2025/NQ-HĐND ngày 01/4/2025).
+ Sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành văn bản (cùng hình thức văn bản) từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.
- Cột (3): Điền tên gọi của văn bản. (Ví dụ: Về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật).
- Cột (4): Điền thời điểm có hiệu lực của văn bản. (Ví dụ: ngày 01/4/2025).
- Cột (5): Điền tên các văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần.
(Ví dụ: Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội).
- Cột (6): Điền các thông tin cần ghi chú, gồm:
+ Trường hợp tính đến thời điểm báo cáo kết quả tổng rà soát mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi “Chưa có hiệu lực”.
[bookmark: _Hlk226854576]+ Trường hợp văn bản bị tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thì ghi “Tạm ngưng hiệu lực toàn bộ” và ghi tên văn bản ngưng hiệu lực, thời gian bị tạm ngưng hiệu lực (Ví dụ: Đối với Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND: Ghi: Tạm ngưng hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 05/2026/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của UBND tỉnh ....từ ngày.....đến ngày......).
[bookmark: _Hlk226854590]+ Trường hợp văn bản bị tạm ngưng hiệu lực một phần thì ghi “Tạm ngưng hiệu lực một phần” và ghi tên văn bản ngưng hiệu lực, thời gian bị tạm ngưng hiệu lực.
+ Trường hợp văn bản bị đình chỉ việc thi hành toàn bộ thì ghi “Bị đình chỉ việc thi hành toàn bộ” và ghi tên văn bản đình chỉ việc thi hành, thời gian bị đình chỉ việc thi hành.
+ Trường hợp văn bản bị đình chỉ việc thi hành một phần thì ghi “Bị đình chỉ việc thi hành một phần” và ghi tên văn bản đình chỉ việc thi hành, thời gian bị đình chỉ việc thi hành.
+ Trường hợp văn bản có quy định về thời hạn có hiệu lực thì ghi cụ thể thời hạn theo quy định của văn bản (Ví dụ: Nghị quyết này được thực hiện đến hết ngày 28/02/2027, trừ quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 11 của Nghị quyết này).
+ Trường hợp văn bản không được quyết định áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 thì ghi “Không được quyết định áp dụng”.
+ Trường hợp văn bản do HĐND, UBND tỉnh trước khi sắp xếp ban hành (không trùng tên với tỉnh sau khi sắp xếp) thì ghi tên các tỉnh đó. (Ví dụ: Thái Bình, Hải Dương).

- Lưu ý: 
+ 01 VBQPPL (gốc) chỉ xuất hiện 01 lần trong Danh mục (thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ trì rà soát/tổng hợp kết quả rà soát).
+ Tổng số văn bản của Danh mục: Không tính số liệu văn bản sửa đổi, bổ sung tại cột (5).
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
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